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L-ORNITRINE L-ASPARATE HARD CAPSULE 150MG

10 Blister. x 10 Hard Caps

 

Manulactured by

KOREA E-PHARM INC.
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Thành phần : Mỗi viên nang chứa
L-Omithine L-Aspartate : 150,00 mg

Tá dược : Vừa đủ 1 viên

Chỉ định : Điều trị chứng tăng amoniac huyết trong máu liên quan đến bệnh lý gan
cấp và mãn tính ( Xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan ). Điều trị rối loạn ý thức trong
giai đoạn tiền hồn mẽ gan.

Bảo quản : Bảo quản nơi khó ráo, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

Liều dùng, cách dùng, chóng chỉ định, tương tác thuốc vả các thông tin khác :
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

uắt bởi:KOREA E-PHARMINC. - HÀN QUỐC

Viaa No. ! SOK :
Lox No. / Lồ :

TAYTREEM Mfg.date í NSX :

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Ê*?-4®9/H3D:
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Composition : Each capsule contains :

L-Omithine L-Aspartate :150.00mg

Indication : Treatment of ammonia levels in the blood rise caused by cirrhosis or

severe hepatitis. It is able to treat hepatic disorder at stage of hepatic pre-coma.

Storage : Cool and dry place, protect from direct sunlight at temperature less than 30°C.

Dosage, administration, contra-indication, side effect and further information:
See attached insert leaflet.

Specification : Home standards

Packing : 10 capsules/ blisterx10 / Box

Manufactured by : KOREA E-PHARM INC. - KOREA

ee

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ INSERT LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING     

u⁄
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“I1
R, - Thuốc bán theo đơn

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Đề xa tầm tay trẻ em

Viên nang REVIVE

[Thanh phan]
Mỗi viên nang cứng chứa:
Hoạt chất
L-ornithin -L-aspartat................ 150 mg

Tá dược:

Lactose, Tỉnh bột bắp (Corn starch), Magnesium stearat, Gelatin, Glycerin, Ethyl vanilin

Titan dioxid, Màu xanh số 1 (Food Blue No 1), Màu vàng số 5 (Food yellow No 5), Màu đỏ số

40 (Food Red No 40), Nước tỉnh khiết.

[Dược lực học]

L-Ormithin-L-Aspartat là sự kết hợp hai amino acid quan trọng trong chu trình chuyển hóa gan.
Tăng khả năng khử độc của gan, cải thiện cần bằng năng lượng. Tác dụng tốt trong suy chức
năng gan, thúc đây tái tạo tế bào gan.

L-Ormithim: L-Ormithm hoạt động như một chất hoạt hóa omithine-carbamyl transferase và

carbamyl phosphate synthetase. L-Ormithine là chất tác động lên chu trình tổng hợp ure nhờ vào
sự bài tiết amonia từ máu.

L-Aspartat: L-Aspartat tác động lên chu trình Acid Citric. L-Aspartat đóng vai trò tác nhân kích

thích sinh tổng hợp Glutamine nhờ tế bào thực bào mạch máu ngoại biên, sự thiếu hụt chất này

có khả năng gây nên bệnh gan cấp tính và mãn tính. L--Aspartat cải thiện năng lượng của tế bảo

gan nhờ vào việc kích thích sinh năng lượng tại các tế bào tồn thương tại gan như hoạt hóa các tế

bào bất hoạt, sản sinh ra những tế bào mới.

L-Ormithin-L-Aspartat: được hấp thu từ ruột non thông qua mép vi nhung mao của biểu mao
ruột. lu

[Dược động học]

L-Ornithin- L-Aspartat được hấp thu nhanh sau khi uống, khi vào cơ thể tách thành L-Ornithin

 

và L-Aspartat. Chu kì bán hủy của mỗi amino acid ngăn, trong khoảng 40 phút. Đôi khi L- la
Aspartat cting duge tim thấy dưới dạng chưa.biến đổi trong nước tiểu. Sinh khả dụng đạt được Ry
82,2 + 28% sau khi uống. Chúng được bài tiết qua nước tiêu và phân. à

[Chỉ định] ahs
- Diéu tri chứng tăng ammoniac huyết liên quan đên bệnh lý gan câp và mãn tính ( xơ gan, gan
nhiêm mỡ, viêm gan.
- Điêu trị rôi loạn ý thức trong giai đoạn tiên hôn mê gan.

 

[Liều lượng và cách dùng]

Trừ khi có sự kê toa khác, dùnglliều từ 1-3 viên/lần, 3 lần mỗi ngày sau bữaăn trong 1-2 tuần.
Sau do dung | viên/lần, 3 lần mỗi ngày trong 4-5 tuần.

Thời gianđiều trị tùy thuộc vào tình trạng bệnh.

Cảnh báo

Sử dụng liều cao L-Ormithin - L-Aspartat can theo đõi nồng độ urea trong huyết thanh và nước
tiêu.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Bệnh nhân suy thận nặng (creatimin huyết thanh>3mg/100ml)
Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc.

https://trungtamthuoc.com/



LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG
- Trong trường hợp mẫn cảm với các thành phần của thuốc nên ngừng dùng thuốc và hỏi ý kiến
bác sĩ, dược sĩ.

- Trẻ em dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ và dưới sự giám sát của người lớn.

- Không dùng thuốc quá liều. ; Ộ

- Trong trường hợp bệnh nhân bị suy gan nặng, nên dùng liêu thap hơn( ví dụ ⁄2 liêu).
- Uông thuôc với một Ít nước.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Do hiệu quả và an toàn của thuốc ở phụ nữ có thai

và cho con bú chưa được thừ nghiệm lâm sàng nên chỉ dùng thuốc khi thật sự cần thiết và có sự

kê đơn của bác sĩ.

Không có nghiên cứu về bài tiết của thuốc qua sữa mẹ, do đó cần phân tích kĩ lợi ích của việc

dùng thuốc và tác hại có thể xảy ra với trẻ nếu bắt buộc phải dùng thuốc nên tạm dừng việc cho

con bú. SỐ
Tác động của thuốc đên khả năng lái xe và vận hành máy móc: L- Ornithin - L-Aspartat
không làm ảnh hưởng đên khả năng vận hành máy móc và lái xe.

Tác dụng phụ

L-Ornithin L-Aspartat có đặc tính an toàn cao và cho đến nay chưa thấy có tác dụng phụ. Tuy

nhiên trong trường hợp thấy buồn nôn và nôn, tiêu chảy và ngứa do dùng thuốc nên ngừng dùng

thuốc và nên hỏi ý kiến bác sĩ và dược sĩ.

Trong trường hợp bị rối loạn dạ dày hay táo bón do dùng thuốc, nên ngừng sử dụng thuốc và hỏi

ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

Thông báo cho bác sỹ nếu có bất cứphản ứngphụ nào xảy ra khi dùng thuốc

Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của thây thuốc.

Tương tác thuốc Ộ ;
Chưa có báo cáo về sự tương tác của L - Ornithn - L - Aspartat với các thuôc khác

uá liêu

si có thông tin về trường hợp quá liều. ủ⁄

Đóng gói 10 viên/vỉ x 10 vi/gói nhôm/hộp.

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Đường dùng: Đường uống.

Han dùng 36 tháng kế từ ngày sản xuất.

Bảo quản Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn Nhà sản xuất đá

Nhà sản xuất TẾT

KOREA E PHARM INC
648-2 CHOJIDONG, ANSANSI, KYUNGKz

 

  
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nouyén Vin thanh
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